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  TRƯỜNG THCS AN NHƠN TÂY 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 8 Tuần: 8 

TIẾT 15. BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX 

 

HƯỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG BÀI HỌC  

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các yêu 

cầu. 

- Đọc SGK trang 58, 59 

tìm hiểu nguyên nhân 

các nước đế quốc xâm 

chiếm Trung Quốc. 

* Trả lời các câu hỏi 

sau: 

-  Vì sao nhiều nước 

đế quốc lại xâu xé Trung 

Quốc ? 

- Nêu những điều em 

biết về cuộc chiến tranh 

thuốc phiện 1840- 1842? 

- Quan sát hình 42 

trang 59 SGK và nhận 

xét của em về bức hình? 

- Thế nào là chế độ 

nửa PK, nửa thuộc địa? 

 

 

*  Đọc SGK trang 59, 60 

và trả lời những câu hỏi 

sau: 

- Trình bày vài nét về 

cuộc vận động Duy Tân? 

- Vì sao phong trào 

Nghĩa hoà đoàn thất bại? 

I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ: 

 - Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân, 

nhiều tài nguyên khoán sản, sớm trở thành mục tiêu 

xâm lược của các nước đế quốc. 

- Từ năm 1840-1842 thực dân Anh đã tiến hành 

cuộc chiến tranh thuốc phiện biến TQ thành nước nửa 

thuộc địa nửa phong kiến. 

- Sau chiến tranh thuốc phiện các nước đế quốc 

từng bước xâu xé Trung Quốc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung 

Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX: 

Lập bảng niên biểu các phong trào đấu tranh của 

nhân dân Trung Quốc: 

Tên 

phong 

trào 

Thời gian Người 

lãnh đạo 

Kết quả 
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*  Đọc SGK trang 61, 62 

và trả lời những câu hỏi 

sau: 

- Tôn Trung Sơn là ai 

và ông có vai trò gì đối 

với sự ra đời của Trung 

Quốc Đồng minh hội ? 

- C/mạng Tân Hợi đã 

bùng nổ như thế nào ? 

- Vì sao c/mạng Tân 

Hợi chấm dứt ?    

- Nêu tính chất, ý 

nghĩa của c/mạng Tân 

Hợi ? 

- Nhận xét về tính 

chất, qui mô của các 

phong trào đấu tranh của 

nhân dân TQ? 

Cuộc vận 

động Duy 

Tân 

   

Phong 

trào 

Nghĩa 

Hòa Đoàn 

   

III. Cách mạng Tân Hợi (1911): 

- Nguyên nhân: 

 9-5-1911, Chính quyền Mãn Thanh trao quyền 

kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ 

quyền lợi dân tộc, sự kiện này đã châm ngòi cho cm 

Tân Hợi. 

- Diễn biến: SGK 

- Ý nghĩa: tạo điều kiện cho CNTB phát triển ở 

TQ, có ảnh hưởng đối với phong trào giải phóng dân 

tộc ở châu Á trong đó có VN. 

- Hạn chế: 

Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích 

cực chống pk đến cùng, không giải quyết vấn đề 

ruộng đất cho nhân dân.  

 Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

Trình bày suy nghĩ của 

bản thân. 

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nhân 

dân Trung Quốc? 

 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

+ Học và làm bài tập.   
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 TRƯỜNG THCS AN NHƠN TÂY 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 8 Tuần: 8 

TIẾT 16. BÀI 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU 

THẾ KỈ XX 

HƯỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG BÀI HỌC  

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các yêu 

cầu. 

*  Đọc SGK trang 63 và 

trả lời những câu hỏi 

sau: 

- Nêu tên các quốc gia 

thộc khu vực Đông Nam 

Á và trình bày hiểu biết 

của em về khu vực này? 

- Tại sao Đông Nam Á 

trở thành đối tượng dòm 

ngó, xâm lược của các 

nước tư bản phương 

Tây? 

 

*  Đọc SGK và trả lời 

những câu hỏi sau: 

- Đặc điểm chung nổi 

bật trong chính sách 

thống trị của thực dân 

phương tây đối với 

Đông Nam Á là gì? 

- Tìm hiểu về qui mô, 

hình thức đấu tranh, và 

nguyên nhân thất bại của 

phong trào đấu tranh ở 

các nước? 

- Cho biết kết quả đấu 

tranh của phong trào đấu 

tranh giải phóng dân tộc 

I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở 

các nước Đông Nam Á: 

- Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài 

nguyên, chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu. 

- Từ nửa sau thế kỉ XIX, tư bản phương Tây đẩy 

mạnh xâm lược Đông Nam Á. 

+ Anh: chiếm M.Lai, Miến Điện. 

+ Pháp: chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 

+ Tây Ban Nha, Mĩ: chiếm Phi-lip-pin 

+ Hà Lan, Bồ Đào Nha: chiếm In-đô-nê-xi-a. 

- Thái Lan là nước duy nhất vẫn còn giữ được độc 

lập. 

 

 

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc: 

1. Nguyên nhân 

- Chính sách cai trị của chính quyền thực dân càng 

làm cho mâu thuẫn dân tộc ở các nước Đông Nam Á 

thêm gây gắt, hàng loạt phong trào đấu tranh nổ ra 

2. Diễn biến: (SGK) 

- Qui mô: Liên tục, rộng khắp các nước. 

- Hình thức đấu tranh: Truyền bá chủ nghĩa Mác, 

thành lập các tổ chức công đoàn, đấu tranh vũ trang… 

- Kết quả: Thất bại 

- Nguyên nhân thất bại:  

 + Lực lượng quân thực dân xâm lược còn mạnh. 

+ Chính quyền phong kiến ở nhiều nước đầu 

hàng, làm tay sai cho giặc => phản bội dân tộc. 

+ Chưa có đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu tổ 
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ở Đông Nam Á ? 

- Vì sao các phong trào 

đấu tranh giải phóng dân 

tộc ở ĐNA lại thất bại? 

chức, thiếu kiên quyết. 

 

 Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

HS trình bày theo sự hiểu 

biết và suy nghĩ của bản 

thân. 

Em có nhận xét gì về số phận của các nước châu Á 

trước sự xâm lược của thực dân phương Tây thế kỉ 

XIX ? 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

+ Học và làm bài tập. Chuẩn bị bài 12, 13. 
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 TRƯỜNG THCS AN NHƠN TÂY 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 8 Tuần: 9 

TIẾT 17. BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX 

 

HƯỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG BÀI HỌC  

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các yêu 

cầu. 

*  Đọc SGK trang 63 và 

trả lời những câu hỏi 

sau: 

- Trước khi thực hiện cải 

cách Nhật là nước như 

thế nào?  

- Trước tình hình đó 

nước Nhật đã lựa chọn 

con đường nào? Tại sao? 

- Cuộc Duy tân Minh Trị 

được tiến hành trên 

những lĩnh vực nào? Nội 

dung cải cách cụ thể ? 

- Cuộc duy tân mang lại 

kết quả, ý nghĩa to lớn 

như thế nào ?  

- Em có nhận xét gì về  

cuộc Duy tân Minh trị? 

- Nêu tính chất cuộc cải 

cách Minh trị?  

*  Đọc SGK và trả lời 

những câu hỏi sau: 

- Dựa vào phần chữ nhỏ 

SGK trang 68, em hãy 

nêu những biểu hiện chủ 

yếu  chứng tỏ Nhật 

chuyển sang giai đoạn 

chủ nghĩa đế quốc ? 

- Vì sao kinh tế Nhật cuối 

XIX đầu XX phát triển 

I. Cuộc Duy Tân Minh Trị: 

1. Hoàn cảnh 

- Đến giữa TK XIX, cđpk Nhật Bản lâm vào tình 

trạng khủng hoảng nghiêm trọng, bị các nước tư bản 

phương Tây (Mĩ, Nga…) ra sức tìm cách xâm nhập 

vào nước này. 

- Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến 

hành một loạt cải cách tiến bộ. 

2. Nội dung: 

+Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, tăng  

cường phát triển kinh tế tư bản…. 

+Về chính trị: Đưa Qúy tộc tư sản hóa và đại tư 

sản lên nắm quyền, lập chế độ quân chủ lập hiến… 

+Về quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân  đội 

theo phương Tây, thực hiện nghĩa vụ quân sự… 

+Giáo dục: Thi hành giáo dục bắt buộc, cử HS ưu 

tú đi học, đưa nội dung KHKT vào dạy học.. 

- Cuối TK XIX – đầu TK XX, Nhật Bản trở thành 

nước tư bản công nghiệp. 

-Tính chất: Cải cách của Minh Trị là cuộc cách 

mạng tư sản không triệt để. 

II. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc: 

 

 

- Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế dẫn 

tới sự ra đời các công ty độc quyền như Mít-xưi, 

Mít-su-bi-si... làm lũng đoạn và chi phối toàn bộ nền 

kinh tế, chính trị Nhật Bản. 
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mạnh ? 

- Nền chính trị nước Nhật 

có đặc điểm gì nổi bật?  

- Theo em chủ nghĩa đế 

quốc Nhật Bản mang đặc 

điểm gì? 

 

 

 

-  Giới cầm quyền đã thi hành chính sách xâm 

lược hiếu chiến ở Đài Loan, Trung Quốc, Nga… 

Nhật Bản trở thành nước “đế quốc phong kiến quân 

phiệt”. 

III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động 

Nhật Bản: (HS tự đọc) 

 

 

 Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

HS trình bày theo sự hiểu 

biết và suy nghĩ của bản 

thân. 

1. Vì sao nói cuộc cải cách Minh Trị là một cuộc 

cách mạng tư sản ? 

 

2. Vì sao CNĐQ Nhật được mệnh danh là chủ nghĩa 

đế quốc quân phiệt hiếu chiến ? 

 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

+ Học và làm bài tập. Chuẩn bị bài 13. 
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ÔN TẬP GIỮA KỲ I- LỊCH SỬ 8 

Trắc nghiệm: 

Câu 1. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào? 
      A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân. 

      B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba. 

      C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản. 

      D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. 

Câu 2. Những nhân vật tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế 

kỉ XVIII là: 

A. Mông- te- xki- ơ, Xanh- xi- mông, phu- ri- ê. 

B. Vôn- te, Rút- xô, Xanh- xi- mông. 

C. Mông- te- xki- ơ, Vôn- te, Rút- xô. 

D. Rô- pe-xpi- e, Vôn- te, Rút- xô 

Câu 3. Vì sao nước Anh được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc thực dân? 

A. Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh việc cho vay lãi 

 B. Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp 

 C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm lược và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng 

lớn trên thế giới 

          D. Các đáp án trên đều sai 

Câu 4. Ngày 14- 7- 1789, ở Pháp đã diễn ra sự kiện 

A. Quần chúng chiếm cung điện Véc- xai. 

B. Quần chúng cách mạng bắt giam vua và hoàng hậu 

C. Quần chúng nhân dân vũ trang kéo đến phá ngục Ba- xti. 

D. Hội nghị ba đẳng cấp được triệu tập.                      

Câu 5. Chính sách của chính quyền Gia- cô- banh thể hiện sự triệt để của cách 

mạng: 

A. Xóa bỏ hiến pháp cũ, đề ra hiến pháp mới tiến bộ hơn. 

B. Xử tử vua và hoàng hậu, xóa bỏ chế độ quân chủ, thiết lập nền cộng hòa 

đầu tiên. 

C. Thực hiện chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân từ 21 tuổi trở lên. 

D. Giải quyết các quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề ruộng đất cho 

nông dân. 

Câu 6. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào không được hưởng đặc quyền, 

phải đóng thuế? 
          A. Đẳng cấp tăng lữ.                    B. Đẳng cấp quý tộc. 

          C. Đẳng cấp thứ ba.                     D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc. 
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Câu 7. Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản được bắt đầu vào thời gian nào? 

A. Tháng 1-1867                       B. Tháng 1-1868 

C. Tháng 1-1869                       D. Tháng 1-1870 

Câu 8. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị 

độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua? 

A. Nước Pháp, Mĩ.         

B. Nước Mĩ, Đức. 

C. Nước Mĩ, Nga. 

D. Nước Mĩ, Pháp, Đức. 

Câu 9. Đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước Anh, 

Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì? 

 A. Các công ti độc quyền lớn hình thành và chi phối đời sống kinh tế, xã hội. 

 B. Tài nguyên thiên nhiên pong phú, thị trường trong nước được mở rộng. 

 C. Ứng dụng khoa học-kĩ thuật và hợp lí hóa sản xuất. 

 D. Quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp trong nước. 

Câu 10. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục 

phát triển, Pháp đã làm gì? 

A. Đầu tư vào các thuộc địa. 

B. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt. 

C. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình 

thức cho vay lấy lãi. 

D. Thành lập các công ty độc quyền. 

Câu 11: Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là 

nước dẫn đầu thế giới về: 

A. Công nghiệp 

B. Nông nghiệp. 

C. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa 

D. Đầu tư vào thuộc địa. 

Câu 12: Vì sao Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực 

dân”? 

A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn” 

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa. 

C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng 

lớn nhất thế giới. 

D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới. 
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Tự luận: 

Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 

XVIII? 

Trả lời:  

+ Là cuộc CMTS triệt để nhất. 

+ Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. 

+ Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng tới đỉnh cao- 

chuyên chính Gia-cô-banh. 

Câu 2: Em hãy trình bày một số nội dung chính trong cuộc Duy Tân Minh 

Trị?  

Trả lời:  

+ Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, tăng  cường phát triển kinh tế tư 

bản…. 

+ Về chính trị: Đưa Qúy tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền, lập chế 

độ quân chủ lập hiến… 

+ Về quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân  đội theo phương Tây, thực hiện 

nghĩa vụ quân sự… 

+ Giáo dục: Thi hành giáo dục bắt buộc, cử HS ưu tú đi học, đưa nội dung 

KHKT vào dạy học.. 

Câu 3: Em hiểu thế nào là Cách mạng tư sản? 

Trả lời: Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm 

đánh đổ chế độ phong kiến lỗi thời mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác 

lập sự thống trị của giai cấp tư sản. 
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

 

1. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của 

học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh:  

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

Lịch sử 8 

 

Bài: 

Mục I: 

 

 

 

Mục II: 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

2. Một số lưu ý 

HS Gửi các thắc mắc, nội dung khó và các bài tập không giải được cho thầy cô 

qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. (GV dạy: Cô Kiều 0364497192) 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


